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VĂN BẢN MỚI 

1. Nạo vét trong vùng nước cảng biển 
phải đánh giá tác động môi trường. 

2. Tin chỉ đạo ứng phó thiên tai cấp 
độ 3 được phát liên tục 3 giờ/lần. 

3. Công chức được đăng ký dự thi 
nâng ngạch khi có phẩm chất chính 
trị, phẩm chất đạo đức tốt. 

4. Trêu ghẹo, xúc phạm nhân viên 
hàng không bị phạt tiền đến 5 triệu 
đồng. 

5. Học cao đẳng chất lượng cao phải 
tốt nghiệp trung học phổ thông trung 
bình khá trở lên. 

6. Tối đa 04 giờ phải có thông báo về 
việc thanh tra vi phạm an toàn lao 
động. 

7. 5 trường hợp chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài bị phong tỏa tài sản.  

 
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn 
đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao 
động sang Saudi Arabia giúp việc gia đình. 
 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Những quy định về bố trí, sắp xếp tại điểm tiêm chủng? 

2. Những quy định của Bộ Y tế về khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng? 

3. Việc thực hiện tiêm chủng phải tuân theo những quy định nào? 

4. Bộ Y tế quy định về việc theo dõi sau tiêm chủng như thế nào? 
 

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
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1. NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC 
CẢNG BIỂN PHẢI ĐÁNH GIÁ TÁC 
ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Ngày 28/11/2018, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-
CP về quản lý hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển và vùng nước 
đường thủy nội địa. Nghị định này sẽ 
có hiệu lực từ ngày 11/01/2019. 

Theo đó, các dự án nạo vét cơ 
bản trong vùng nước cảng biển và 
vùng nước đường thủy nội địa phải 
được đánh giá tác động môi trường 
theo quy định của pháp luật về môi 
trường. Các dự án, công trình nạo vét 
duy tu với khối lượng thực hiện hàng 
năm có tính quy luật, việc đánh giá tác 
động môi trường hoặc kế hoạch bảo 
vệ môi trường thực hiện theo từng 
năm hoặc theo chu kỳ đến 05 năm. 
Các tài nguyên, khoáng sản thu được 
trong quá trình nạo vét được thu hồi 
theo quy định của pháp luật về tài 
nguyên, khoáng sản. 

Ngoài ra, hoạt động nạo vét 
được thực hiện thông qua hình thức 
đấu thầu theo quy định của pháp luật 
về đấu thấu. Trường hợp không lựa 
chọn được nhà đầu tư để thực hiện dự 
án, Bộ Giao thông Vận tải, UBND cấp 
tỉnh theo thẩm quyền căn cứ vào mức 
độ cần thiết của dự án để bố trí ngân 
sách thực hiện hoạt động nạo vét. 

2. TIN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI 
CẤP ĐỘ 3 ĐƯỢC PHÁT LIÊN TỤC 3 
GIỜ/LẦN 

Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 160/2018/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai. 

Theo quy định của Nghị định sẽ  
có hiệu lực từ 15/1/2019 này, Đài 
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ 
thống đài thông tin duyên hải, đài phát 
thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương và các cơ quan 
thông tấn, báo chí có trách nhiệm phát 
các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai 
của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống 
thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó 
sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

Các đơn vị thông tấn nêu trên 
phải phát lại các văn bản chỉ đạo với 
tần suất tối thiểu 03 giờ/lần, với thiên 
tai đến cấp độ 3; tối thiểu 01 giờ/lần 
đối với thiên tai trên cấp độ 3 cho đến 
khi có chỉ đạo mới hoặc hoạt động 
ứng phó thiên tai đã được thực hiện 
hoặc diễn biến thiên tai đã thay đổi 
không còn ảnh hưởng. 

Thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ 
huy ứng phó thiên tai bao gồm thời 
gian phát đầy đủ nội dung văn bản chỉ 
đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; nêu rõ 
sự thay đổi của nội dung văn bản và 
cập nhật tình hình diễn biến thiên tai 
cùng các hoạt động ứng phó thiên tai. 

3. THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐƯỢC 
THỰC HIỆN THEO 02 VÒNG THI.  

Đây là nội dung được Chính 
phủ thông qua tại Nghị định 
161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công 
chức, thăng hạng viên chức và thực 
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hiện chế độ hợp đồng một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính 
Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
ngày 29/11/2018. 

 Theo quy định của Nghị định 
mới có hiệu lực từ 15/1/2019, việc xét 
tuyển công chức được thực hiện theo 
2 vòng như sau: Vòng 1: Thi trắc 
nghiệm được thực hiện bằng hình thức 
thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dụng công 
chức không có điều kiện tổ chức thi 
trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm 
trên giấy. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ 
chuyên ngành. Kết quả thi vòng 1 
được xác định theo số câu trả lời đúng 
cho từng phần thi quy định, nếu trả lời 
đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho 
từng phần thi thì người dự tuyển được 
thi tiếp vòng 2. Khi thí sinh được vào 
vòng 2, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dụng công chức 
quyết định hình thức thi phỏng vấn 
hoặc thi viết. Trường hợp vòng 2 được 
tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì 
không thực hiện việc phúc khảo. 
Thang điểm thi phỏng vấn hoặc thi 
viết là 100 điểm. Thời gian thực hiện 
là 30 phút đối với thi phỏng vấn và 
180 phút đối với thi viết. 

 Thời gian tập sự được quy định 
như sau: 12 tháng đối với trường hợp 
tuyển dụng vào công chức loại C; 06 
tháng đối với trường hợp tuyển dụng 
vào công chức loại D; Thời gian nghỉ 
sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, 
thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở 
lên, thời gian nghỉ không hưởng 
lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, 

tạm đình chỉ công tác theo quy định 
của pháp luật không được tính vào 
thời gian tập sự; không thực hiện chế 
độ tập sự đối với các trường hợp đã có 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc theo đúng quy định 
của pháp luật, được bố trí làm việc 
đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo 
đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây 
đã đảm nhiệm mà thời gian công tác 
có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
(nếu đứt quãng thì được cộng dồn) 
bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự. 

Nghị định này cũng quy định 
công chức được đăng ký dự thi nâng 
ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều 
kiện sau đây: được đánh giá, phân loại 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 
công tác liền kề trước năm dự thi nâng 
ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm 
chất đạo đức tốt; không trong thời 
gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực 
hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ 
quan có thẩm quyền; công chức dự thi 
nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm giữ 
ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký 
dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp 
hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. 

4. TRÊU GHẸO, XÚC PHẠM NHÂN 
VIÊN HÀNG KHÔNG BỊ PHẠT TIỀN 
ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 162/2018/NĐ-CP quy định việc 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hàng không dân dụng ngày 
30/11/2018. Nghị định này được áp 
dụng từ ngày 15/01/2019. 

Nghị định này bổ sung quy định 
xử phạt đối với người có cử chỉ, lời 
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nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, 
xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 
nhân viên hàng không, hành khách 
hoặc người khác tại cảng hàng không, 
sân bay; đe dọa, lăng mạ nhân viên 
hàng không, hành khách trên tàu bay. 
Theo đó, người có một trong các hành 
vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 
triệu đồng. Mức phạt này áp dụng với 
người cả thuê, lôi kéo, xúi giục người 
khác đánh nhau hoặc đánh nhau tại 
cảng hàng không, sân bay mà chưa tới 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Đối với hành vi hành hung nhân 
viên hàng không, hành khách, người 
khác tại cảng hàng không, sân bay, 
nơi có công trình, trang bị, thiết bị 
hàng không dân dụng mà chưa đến 
mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì bị phạt từ 07 - 10 triệu đồng. 

Nghị định này cũng quy định, 
phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 
40.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau đây: kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ phi hàng 
không tại cảng hàng không, sân bay 
thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ 
cấm kinh doanh; cung cấp dịch vụ 
hàng không tại cảng hàng không, sân 
bay mà không có Giấy phép cung cấp 
dịch vụ hàng không; phạt tiền từ 
40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng 
đối với hành vi không duy trì đủ điều 
kiện kinh doanh cảng hàng không, sân 
bay về vốn tối thiểu; tổ chức bộ máy; 
trang bị, thiết bị và các điều kiện cần 
thiết để bảo đảm an toàn hàng không, 
an ninh hàng không. 

 
VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 
5. HỌC CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG 
CAO PHẢI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG TRUNG BÌNH KHÁ TRỞ 
LÊN 

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH 
quy định tiêu chí xác định chương 
trình chất lượng cao trình độ cao 
đẳng, trung cấp đã được Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội ban hành ngày 
30/11/2018. Theo Thông tư có hiệu 
lực từ ngày 15/1/2019 này, chương 
trình chất lượng cao trình độ cao 
đẳng, trung cấp được đánh giá dựa 
trên các tiêu chí: Chương trình đào 
tạo; Nhà giáo giảng dạy; Cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học; Người học.  

Trong đó, đáng chú ý, người 
học chương trình chất lượng cao phải 
đáp ứng các điều kiện như: có kết quả 
học tập bậc THCS, THPT từ trung 
bình khá trở lên; có trình độ ngoại ngữ 
đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với 
các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa 
nước ngoài; từ bậc 1/6 đối với các 
ngành, nghề khác theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 
nếu là người nước ngoài phải có văn 
bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương 
văn bằng tốt nghiệp THCS, THPT của 
Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp 
ứng yêu cầu chương trình đào tạo do 
hiệu trưởng nhà trường quy định; tự 
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nguyện tham gia học, cam kết đóng 
học phí theo quy định. 

Đáng chú ý, Thông tư này cũng 
quy định, bằng tốt nghiệp trình độ 
trung cấp, cao đẳng của chương trình 
chất lượng cao sẽ có nội dung: 
Chương trình chất lượng cao.  

6. TỐI ĐA 04 GIỜ PHẢI CÓ THÔNG 
BÁO VỀ VIỆC THANH TRA VI PHẠM 
AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Cơ chế phối hợp trong việc thực 
hiện thanh tra chuyên ngành lao động, 
an toàn, vệ sinh lao động vào ban 
đêm, ngoài giờ hành chính được Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội 
(LĐTBXH) hướng dẫn tại Thông tư 
20/2018/TT-BLĐTBXH. 

Nội dung chính của Thông tư 
này quy định về việc phối hợp giữa 
Thanh tra Bộ LĐTBXH, Cục An toàn 
lao động, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành 
với các Bộ, ngành Trung ương; các 
Sở, Ban, ngành cấp tỉnh… trong thanh 
tra chuyên ngành về lao động, an toàn, 
vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài 
giờ hành chính. 

Trình tự, thủ tục phối hợp giữa 
các cơ quan như sau: trong tối đa 04 
giờ từ khi có cơ sở cho rằng có hành 
vi vụ xâm phạm quyền của người lao 
động tại nơi làm việc vào ban đêm, 
ngoài giờ hành chính, Chánh Thanh 
tra Bộ LĐTBXH… thông báo bằng 
email, điện thoại đến công an và chính 
quyền địa phương để xác nhận việc 
tham gia đoàn thanh tra; trong tối đa 
04 giờ kể từ khi thông báo cho các cơ 
quan chức năng về việc thanh tra, 

Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH ra 
Quyết định thanh tra; tối đa 12 giờ kể 
từ khi ký Quyết định thanh tra đột 
xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công 
bố Quyết định thanh tra và triển khai 
thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.  

Thông tư này được ban hành 
ngày 26/11/2018 và có hiệu lực từ 
ngày 01/1/2019. 

7. 5 TRƯỜNG HỢP CHI NHÁNH NGÂN 
HÀNG NHÀ NƯỚC BỊ PHONG TỎA 
TÀI SẢN 

Ngày 22/11/2018, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư 
27/2018/TT-NHNN quy định các 
trường hợp phong tỏa, chấm dứt 
phong tỏa vốn và tài sản của chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông 
tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2019. 

Theo đó, có 05 trường phong 
tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, gồm: giá trị thực của 
vốn được cấp của chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài giảm thấp hơn mức 
vốn pháp định liên tục quá thời gian 
06 tháng; vi phạm tỷ lệ bảo đảm an 
toàn trong hoạt động ngân hàng và 
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản 
yêu cầu khắc phục nhưng không có 
biện pháp khắc phục hoặc không khắc 
phục được trong thời hạn theo yêu 
cầu; số lỗ lũy kế lớn hơn 50% giá trị 
của vốn được cấp và các quỹ dự trữ 
ghi trong báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán gần nhất; ngân hàng Nhà 
nước đã có yêu cầu nhưng ngân hàng 
mẹ không thực hiện đúng các nghĩa 
vụ đã cam kết đối với chi nhánh hoạt 
động tại Việt Nam; khi có thông tin về 
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việc ngân hàng mẹ có dấu hiệu mất 
khả năng chi trả và thanh toán hoặc bị 
cơ quan có thẩm quyền của nước 

nguyên xứ đặt vào tình trạng kiểm 
soát đặc biệt hoặc yêu cầu giải thể… 

  
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 
TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI 
LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC 
Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 
VÀ HƯỚNG DẪN ĐƯA NGƯỜI LAO 
ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN, THỰC TẬP 
SINH SANG NHẬT BẢN VÀ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG SANG SAUDI ARABIA 
GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội đang tổ chức lấy ý kiến vào dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 
hướng dẫn đưa người lao động sang 
Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật 
Bản và người lao động sang Saudi 
Arabia giúp việc gia đình. 

Dự thảo này quy định, cấm 
doanh nghiệp đưa người lao động đi 
làm việc tại các khu vực có chiến sự 
hoặc có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu 
vực bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, 
khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt 
nguy hiểm; khu vực mà nước tiếp nhận 
lao động cấm người lao động nước 
ngoài đến làm việc; những nghề, công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không phù hợp với thể trạng của 
người Việt Nam; công việc ảnh hưởng 
đến thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

Dự thảo cũng quy định Doanh 
nghiệp được cấp giấy phép hoạt động 
dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài đáp ứng các điều 
kiện dưới đây được xem xét giới thiệu 
với phía Đài Loan để cung ứng lao 
động sang lãnh thổ Đài Loan: không 
bị xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm 
tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới 
thiệu với phía Đài Loan; có cơ sở vật 
chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến 
thức cần thiết cho người lao động đi 
làm việc tại lãnh thổ Đài Loan đáp 
ứng yêu cầu quy định; có cán bộ 
thuộc bộ phận chuyên trách thị trường 
Đài Loan đáp ứng quy định với ít nhất 
01 năm kinh nghiệm trong hoạt động 
đưa người lao động sang Đài Loan. 

Doanh nghiệp dịch vụ đáp ứng 
các điều kiện dưới đây được xem xét 
giới thiệu với phía Nhật Bản để cung 
ứng thực tập sinh sang Nhật Bản: 
không bị xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 
năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị 
giới thiệu với phía Nhật Bản; có cơ sở 
vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng 
kiến thức cần thiết cho thực tập sinh 
sang Nhật; có cán bộ thuộc bộ phận 
chuyên trách thị trường Nhật Bản đáp 
ứng quy định với ít nhất 01 năm kinh 
nghiệm trong hoạt động đưa người 
lao động sang Nhật Bản; đáp ứng các 
tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa 
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thực tập sinh đi Nhật Bản theo Bản 
ghi nhớ hợp tác ký với Nhật Bản. 

Ngoài ra Dự thảo còn quy định 
điều kiện đối với doanh nghiệp đưa 

lao động giúp việc gia đình sang 
Saudi Arabia và trách nhiệm của các 
bộ, ngành liên quan. 

 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Những quy định về bố trí, sắp 
xếp tại điểm tiêm chủng? 

* Trả lời: Điều 9 Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 
của Bộ Y tế quy định về việc bố trí, 
sắp xếp tại điểm tiêm chủng cố định 
và điểm tiêm chủng lưu động như sau: 

1. Tổ chức buổi tiêm chủng 
không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm 
chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong 
trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm 
một loại vắc xin trong một buổi thì số 
lượng không quá 100 đối tượng/buổi. 
Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện 
khám sàng lọc. 

2. Mỗi cơ sở tiêm chủng được 
tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm 
chủng cố định và đều phải bảo đảm đủ 
diện tích, nhân sự, cơ sở vật chất và 
trang thiết bị. 

3. Tại mỗi điểm tiêm chủng 
phải có bản phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng nhân viên. 

4. Bố trí điểm tiêm chủng bảo 
đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự 
như sau: Khu vực chờ trước tiêm 
chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → 
Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước 
tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn 
ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu 

vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm 
chủng. 

2. Hỏi: Những quy định của Bộ Y tế 
về khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 
chủng?  

* Trả lời: Điều 10 Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 
của Bộ Y tế quy định về khám sàng 
lọc và tư vấn trước tiêm chủng như 
sau: 

1. Khám sàng lọc trước tiêm 
chủng đối với trẻ em theo quy định 
của Bộ Y tế; Quan sát toàn trạng, 
đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại 
đối với người lớn. 

2. Hỏi và ghi chép thông tin của 
đối tượng tiêm chủng về tiền sử bệnh 
tật, tiền sử dị ứng, tiền sử tiêm chủng 
trước đây. 

3. Tư vấn cho đối tượng tiêm 
chủng, cha, mẹ, người giám hộ của trẻ 
về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng 
vắc xin và giải thích những phản ứng 
có thể gặp sau tiêm chủng. 

4. Thông báo cho đối tượng 
tiêm chủng, cha, mẹ, người giám hộ 
của trẻ về tác dụng, liều lượng, đường 
dùng của loại vắc xin được tiêm 
chủng trước mỗi lần tiêm. 
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3. Hỏi: Việc thực hiện tiêm chủng 
phải tuân theo những quy định nào? 

* Trả lời: Điều 11 Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 
của Bộ Y tế quy định về thực hiện 
tiêm chủng như sau: 

1. Liều lượng, đường dùng của 
từng loại vắc xin phải tuân thủ theo 
hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc 
tờ hướng dẫn sử dụng vắc xin kèm 
theo. 

2. Vắc xin đông khô phải pha 
hồi chỉnh theo quy định. 

3. Vắc xin được sử dụng theo 
nguyên tắc: hạn ngắn phải được sử 
dụng trước, tiếp nhận trước phải sử 
dụng trước hoặc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc 
xin cần phải sử dụng trước theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất hoặc vắc xin từ 
buổi tiêm chủng trước chưa sử dụng 
hết được bảo quản theo đúng quy định 
và sử dụng trước. 

4. Vắc xin dạng dung dịch sau 
khi mở bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C 
đến +8°C và được sử dụng trong buổi 
tiêm chủng. 

5. Dung môi của vắc xin nào 
chỉ được sử dụng cho vắc xin đó. Vắc 
xin đông khô sau khi pha hồi chỉnh 
chỉ được phép sử dụng trong vòng 6 
giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất. 

6. Thực hiện tiêm chủng:kiểm 
tra vắc xin, dung môi và bơm tiêm, 
kim tiêm trước khi sử dụng; cho đối 
tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người 
giám hộ của trẻ xem lọ vắc xin trước 
khi tiêm chủng; thực hiện tiêm đúng 

đối tượng chỉ định tiêm chủng, đúng 
vắc xin, đúng liều, đúng đường dùng, 
đúng thời điểm; bơm tiêm, kim tiêm 
và vật sắc, nhọn sau khi sử dụng phải 
cho vào hộp an toàn ngay sau khi 
tiêm, không đậy nắp kim. 

4. Hỏi: Bộ Y tế quy định về việc theo 
dõi sau tiêm chủng như thế nào? 

* Trả lời: Điều 12 Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 
của Bộ Y tế quy định về việc theo dõi 
sau tiêm chủng như sau: 

1. Theo dõi đối tượng tiêm 
chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng 
tại điểm tiêm chủng. 

2. Hướng dẫn gia đình hoặc đối 
tượng tiêm chủng: tiếp tục theo dõi tại 
nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng về 
các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, 
ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ 
tiêm, thông báo cho nhân viên y tế 
nếu có dấu hiệu bất thường; đưa ngay 
đối tượng tiêm chủng tới bệnh viện 
hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm 
chủng có một trong các dấu hiệu như 
sốt cao (≥39°C), co giật, trẻ khóc thét, 
quấy khóc kéo dài, li bì, bú kém, bỏ 
bú, khó thở, tím tái, phát ban và các 
biểu hiện bất thường khác hoặc khi 
phản ứng thông thường kéo dài trên 
24 giờ sau tiêm chủng. 

3. Ghi chép: ghi đầy đủ thông 
tin vào phiếu hoặc sổ tiêm chủng của 
đối tượng tiêm chủng và trên Hệ 
thống quản lý thông tin tiêm chủng 
quốc gia và hẹn lần tiêm chủng sau./. 


